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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  16/3/2021 Rice blast caused by Pyricularia oryzae, was one of the most 

devastative diseases on rice plant. The pathogen could attack rice 

plant during growth and development of rice plant on rice leaf, 

internode, and panicle. The aim of the study was to determine 

correlations among the meteorology factors and rice blast, as a result, 

a prediction model of rice blast occurrence was built to limit the 

lowest yield damages of rice plant cultivated in Hau Giang province. 

Secondary data of an agricultural cultivation were collected from 

Department of Agriculture and Rural Development of Hau Giang 

province in the period between January 2017 and December 2019. 

The meteorology factors including a maximum, average, and 

minimum temperature, a maximum, average, and minimum humidity, 

precipitation, and a sunny hour had an influence on a percentage of 

rice-cultivated area which was infected by rice blast with correlation 

coefficient ranged from 0.10 to 0.55. Especially, the factor of average 

humidity played the most important role for prediction of rice blast 

appearance. Therefore, the average humidity should be prioritized to 

evaluate in rice blast management. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  16/3/2021 Bệnh đạo ôn hại lúa do nấm Pyricularia oryzae gây ra, là một trong 

những bệnh làm tổn thất năng suất lúa nặng nề nhất, nấm đạo ôn có 

thể tấn công cây lúa ở tất cả các giai đoạn của cây trên lá, đốt thân và 

bông. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mối tương quan 

của các yếu tố khí tượng lên bệnh đạo ôn trên lúa, từ đó xây dựng mô 

hình dự đoán bệnh để hạn chế thấp nhất sự mất mùa ở tỉnh Hậu 

Giang. Phương pháp thu thập số liệu sản xuất nông nghiệp thứ cấp từ 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang từ tháng 01 

năm 2017 đến tháng 12 năm 2019. Các yếu tố khí tượng gồm nhiệt 

độ cao nhất, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ thấp nhất, độ ẩm cao nhất, 

độ ẩm trung bình, độ ẩm thấp nhất, lượng mưa và số giờ nắng có sự 

ảnh hưởng lên tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn với hệ số 

tương quan dao động trong khoảng 0,10 - 0,55. Đồng thời, yếu tố độ 

ẩm trung bình đóng vai trò quan trọng nhất cho việc dự đoán sự xuất 

hiện của bệnh này. Do đó, yếu tố khí tượng độ ẩm trung bình cần 

được ưu tiên xem xét trong quản lý bệnh đạo ôn trên lúa. 
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1. Giới thiệu 

Bệnh đạo ôn hại lúa do nấm Pyricularia oryzae gây ra, là một trong những bệnh làm tổn thất 

năng suất lúa nặng nề nhất, nấm đạo ôn có thể tấn công cây lúa ở tất cả các giai đoạn của cây lúa 

trên lá, đốt thân và bông [1], triệu chứng đầu tiên của bệnh đạo ôn là trên lá và số lượng vết bệnh 

tăng theo sự sinh trưởng và phát triển của cây [2]. Cấp độ bệnh đạo ôn tương quan chặt chẽ với 

yếu tố khí tượng, do đó yếu tố khí tượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra mô hình dự 

đoán mầm bệnh để bảo vệ cây trồng tránh khỏi sự bùng phát của dịch bệnh [1], [3]. Cụ thể, mô 

hình hồi quy tuyến tính dự đoán cấp độ bệnh đạo ôn phụ thuộc vào nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ 

trung bình, nhiệt độ thấp nhất, độ ẩm cao nhất, độ ẩm trung bình, độ ẩm thấp nhất, lượng mưa và 

số giờ nắng [1], [4]-[8]. Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển 

nông nghiệp đặc biệt cho việc trồng lúa cũng như đang phấn đấu trở thành trung tâm nông nghiệp 

xanh và thông minh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long [9], do đó nghiên cứu các yếu tố khí 

tượng để dự đoán sự xuất hiện của bệnh đạo ôn trên lúa là hướng đi phù hợp. Mặt khác, ở tỉnh 

Hậu Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung hầu như chưa có nghiên cứu đánh 

giá về mối tương quan giữa các yếu tố khí tượng lên bệnh đạo ôn hại lúa. Xuất phát từ các vấn đề 

đó, nghiên cứu “Ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng lên bệnh đạo ôn trên lúa ở tỉnh Hậu Giang” 

được thực hiện nhằm đánh giá mối tương quan của các yếu tố khí tượng lên bệnh đạo ôn trên lúa, 

từ đó xây dựng mô hình dự đoán bệnh để hạn chế thấp nhất sự mất mùa của tỉnh Hậu Giang. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ báo cáo sản xuất nông nghiệp hàng 

tháng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang từ tháng 01 năm 2017 đến 

tháng 12 năm 2019. Số liệu thứ cấp gồm nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ thấp 

nhất, độ ẩm cao nhất, độ ẩm trung bình, độ ẩm thấp nhất, lượng mưa, số giờ nắng và tỷ lệ diện 

tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn được tổng hợp theo tháng và xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. Tỷ 

lệ diện tích nhiễm bệnh đạo ôn (%) = 100 x (diện tích nhiễm bệnh/ diện tích trồng); khi đó diện 

tích nhiễm bệnh = [(N1 x S1) + .....+ (Nn x Sn)]/10, trong đó: N1 và Nn lần lượt là số điểm nhiễm 

dịch hại của yếu tố thứ 1 và yếu tố thứ n, S1 và Sn lần lượt là diện tích gieo cấy lúa của yếu tố thứ 

1 và yếu tố thứ n, 10 là số điểm điều tra của 1 yếu tố. Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính 

được sử dụng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng lên bệnh đạo ôn trên lúa 

[1], [10], [11]. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Các yếu tố khí tượng ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 – 2019 

3.1.1. Nhiệt độ 

Nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và nhiệt độ trung bình giai đoạn 2017-2019 của tỉnh Hậu Giang 

được trình bày ở Hình 1 cho thấy có sự biến động về nhiệt độ khá cao giữa các tháng trong năm. 

Trong năm, nhiệt độ đạt mức cao nhất vào khoảng tháng 4, tháng 10 và nhiệt độ thấp nhất vào 

khoảng tháng 1, tháng 2. Mặt khác, nhiệt độ có xu hướng gia tăng qua các năm, cụ thể năm 2019 

có nhiệt độ (nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung bình), ở các tháng hầu hết cao hơn các năm còn 

lại (năm 2017 và năm 2018). Điều này có thể là do biến đổi khí hậu dẫn đến nhiệt độ trong không 

khí ngày càng gia tăng [12]. Nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và nhiệt độ trung bình lần lượt dao động 

trong khoảng 29,8 - 35,0oC (Hình 1A), 22,0 - 26,3oC (Hình 1B) và 25,5 - 29,5oC (Hình 1C). Ở 

các mức nhiệt độ này khá thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn phát triển và kết quả này phù hợp với 

nhiều nghiên cứu trước đây [1], [5]-[8]. 
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Hình 1. Nhiệt độ cao nhất (A), thấp nhất (B) và nhiệt độ trung bình (C) giai đoạn năm 2017-2019 của tỉnh 

Hậu Giang 

3.1.2. Độ ẩm 

Độ ẩm cao nhất, thấp nhất và độ ẩm trung bình giai đoạn 2017-2019 của tỉnh Hậu Giang được 

trình bày ở Hình 2 cho thấy độ ẩm cao nhất, thấp nhất và độ ẩm trung bình lần lượt dao động 

trong khoảng 91,6 - 97,9% (Hình 2A), 45,6 - 75,8% (Hình 2B) và 75,3 - 93,6% (Hình 2C) và có 

sự biến động về độ ẩm tương đối cao giữa các tháng trong năm; cụ thể độ ẩm đạt mức cao nhất 

vào khoảng tháng 5, tháng 8 và độ ẩm thấp nhất hầu hết vào khoảng tháng 3. Mặt khác, độ ẩm có 

xu hướng chưa ổn định qua các năm, cụ thể đa số độ ẩm trung bình của các tháng năm 2018 cao 

hơn so với năm 2017, tuy nhiên đến năm 2019 phần lớn các tháng có độ ẩm trung bình thấp hơn 

so với năm 2017 và 2018. Ngoài ra, các giá trị độ ẩm này thuận lợi cho bệnh đạo ôn sinh trưởng 

và phát triển [1], [13], [14]. 

 
  

Hình 2. Độ ẩm cao nhất (A), thấp nhất (B) và độ ẩm trung bình (C) giai đoạn 2017-2019 của tỉnh Hậu Giang 

3.1.3. Lượng mưa 

Hình 3 cho thấy lượng mưa trung bình trên tháng giai đoạn 2017-2019 của tỉnh Hậu Giang. 

Lượng mưa trung bình trên tháng có xu hướng ổn định vào các năm 2017-2018 dao động trong 

khoảng 0,0-13,2 mm. Tuy nhiên, đến năm 2019 lượng mưa trung bình trên tháng có sự gia tăng 

đột biến, cao nhất vào khoảng tháng 6 và tháng 9 lần lượt đạt 109,9 và 100,9 mm/tháng, thấp nhất 

vào khoảng tháng 2 và tháng 12 dao động 0,0-0,9 mm/tháng. Như vậy, lượng mưa này tương đối 

thấp so với mức lượng mưa thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển [1]. 

  
Hình 3. Lượng mưa trung bình trên tháng giai đoạn 

2017-2019 của tỉnh Hậu Giang 
Hình 4. Số giờ nắng trung bình trên tháng giai 

đoạn 2017-2019 của tỉnh Hậu Giang 
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3.1.4. Số giờ nắng 

Số giờ nắng trung bình trên tháng của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2019 được trình bày ở 

Hình 4 cho thấy có sự dao động khá cao. Trong năm, số giờ nắng cao nhất vào khoảng tháng 2 

dao động 8,2 - 10,1 h, số giờ nắng thấp nhất không ổn định qua các năm vào khoảng tháng 6-8 

với số giờ nắng dao động 3,1 - 4,5 h. Số giờ nắng trung bình trên tháng cao nhất đạt 10,1 h (tháng 

2 năm 2017) và thấp nhất đạt 3,1 h (tháng 8 năm 2018). Như vậy, số giờ nắng trung bình trên 

tháng trong nghiên cứu này không phù hợp cho bệnh đạo ôn phát triển [4], [5], [8]. 

3.2. Tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn ở tỉnh Hậu Giang 

Hình 5 cho thấy tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-

2019, nhìn chung, tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn có sự tăng lên và giảm xuống theo giai 

đoạn sinh trưởng của cây lúa và mùa vụ canh tác gồm vụ Đông Xuân (tháng 12 – tháng 3), vụ Hè 

Thu (tháng 4 – tháng 7) và vụ Thu Đông (tháng 8 – tháng 11). 

Năm 2017, tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn dao động trong khoảng 0,0-12,5%, cao 

nhất vào tháng 5 (giai đoạn lúa làm đòng vụ Hè Thu) và thấp nhất vào tháng 12 (giai đoạn lúa 

vừa được sạ ở vụ Đông Xuân). Năm 2018, tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn cao nhất vào 

tháng 5 và tháng 9 lần lượt đạt 16,2% và 15,9%, thấp nhất vào tháng 12 đạt 1,77%. Tương tự 

năm 2018, năm 2019 tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn đạt cao nhất vào tháng 5 và tháng 9 

(12,8% và 10,2%), thấp nhất vào tháng 11 đạt 0,87%. Mặt khác, độ ẩm trung bình vào tháng 5 và 

tháng 9 không đạt giá trị cao nhất (Hình 2C), do đó có thể giai đoạn sinh trưởng của cây lúa quyết 

định nhiều hơn lên tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm đạo ôn vào thời điểm này bởi vì bệnh đạo ôn xuất 

hiện là sự tác động tổng hợp của các yếu tố như mầm bệnh, giai đoạn mẫn cảm của cây lúa và 

điều kiện môi trường thuận lợi [15], ngoài ra thời điểm tháng 5 và tháng 9 lúa trong giai đoạn làm 

đòng và trổ bông, là giai đoạn lúa thường nhiễm bệnh đạo ôn cao hơn [16]. 

 
Hình 5. Tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn giai đoạn 2017-2019 của tỉnh Hậu Giang 

Bảng 1. Tương quan giữa các yếu tố khí tượng và tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn  

ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2019 

 NĐMAX NĐTB NĐMIN ĐAMAX ĐATB ĐAMIN MUA NANG 

TLDT 2017 0,09 0,03 0,07 0,38** 0,21 0,17 -0,14 -0,10 

TLDT 2018 -0,35* -0,43** -0,31* 0,45** 0,52** 0,33* 0,19 -0,20 

TLDT 2019 0,05 0,21 0,41** 0,18 0,55** 0,53** 0,30* -0,29* 

Ghi chú: * và ** là tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05 và 0,01; NĐMAX: nhiệt độ cao nhất; 

NĐTB: nhiệt độ trung bình; NĐMIN: nhiệt độ thấp nhất; ĐAMAX: độ ẩm cao nhất; ĐATB: độ ẩm trung 

bình; ĐAMIN: độ ẩm thấp nhất; MUA: lượng mưa trung bình trên tháng; NANG: số giờ nắng trung bình 

trên tháng; TLDT: tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn 

 

Mặt khác, Bảng 1 thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, nhiệt 

độ thấp nhất, độ ẩm trung bình, độ ẩm cao nhất, độ ẩm thấp nhất, lượng mưa và số giờ nắng với 
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tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2019 cho thấy có sự 

tương quan giữa các yếu tố khí tượng với tỷ lệ lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, tuy nhiên mức độ tương 

quan có sự khác nhau giữa các năm. 

Năm 2017, sự tương quan có ý nghĩa cao nhất được tìm thấy giữa tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm 

bệnh đạo ôn và độ ẩm cao nhất với hệ số tương quan ở mức tương đối cao r = 0,38, tiếp theo là 

độ ẩm trung bình và độ ẩm thấp nhất. Lượng mưa và số giờ nắng tương quan nghịch với tỷ lệ 

diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn. Cuối cùng, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ 

thấp nhất cũng tương quan với tỷ lệ lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn nhưng ở mức rất thấp (hệ số tương 

quan dao động trong khoảng 0,03-0,07). 

Năm 2018, hầu hết mức độ tương quan giữa các yếu tố khí tượng và tỷ lệ diện tích lúa nhiễm 

bệnh đạo ôn ở mức khá cao dao động 0,19-0,52. Tỷ lệ diện tích nhiễm bệnh tương quan khá chặt 

với độ ẩm trung bình, độ ẩm cao nhất và độ ẩm thấp nhất (r = 0,33-0,52), tuy nhiên tương quan 

nghịch với nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất với hệ số tương quan lần 

lượt đạt r = -0,43, -0,35 và -0,31.  

Năm 2019, tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn tương quan khá chặt chẽ với độ ẩm trung 

bình, độ ẩm thấp nhất, nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa, hệ số tương quan dao động 0,30-0,55. 

Năm 2018 và 2019 có tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn tương quan nghịch tương đối chặt 

với số giờ nắng, hệ số tương quan từ -0,20 đến -0,29. 

Như vậy, hầu hết tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn tương quan khá chặt với độ ẩm 

trung bình, độ ẩm cao nhất và độ ẩm thấp nhất, tuy nhiên tương quan nghịch với số giờ nắng. Kết 

quả này tương tự với nghiên cứu trước đây cho thấy độ ẩm cao nhất, độ ẩm trung bình, độ ẩm 

thấp nhất và số giờ nắng là các yếu tố quan trọng cho bệnh đạo ôn bùng phát [1], [6]-[8], [13]. 

Mặt khác, tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn chưa cho thấy xu hướng tương quan ổn định 

với các yếu tố nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa ở tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2017-2019. 

3.3. Ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng lên tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn ở tỉnh 

Hậu Giang giai đoạn 2017-2019 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính biến phụ thuộc tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn 

(TLDT) với các biến độc lập gồm nhiệt độ trung bình (NĐTB), độ ẩm trung bình (ĐATB), lượng 

mưa trung bình trên tháng (MUA) và số giờ nắng trung bình trên tháng (NANG) ở Bảng 2 cho 

thấy, giá trị R bình phương hiệu chỉnh đạt 0,163, do đó 4 biến độc lập này ảnh hưởng 16,3% sự 

thay đổi của biến phụ thuộc. Điều này có nghĩa là nhiệt độ trung bình (NĐTB), độ ẩm trung bình 

(ĐATB), lượng mưa trung bình trên tháng (MUA) và số giờ nắng trung bình trên tháng (NANG)  

tác động 16,3% đến tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn (TLDT) ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2017-2019. Ngoài ra, giá trị Durbin-Watson của mô hình là 0,481 cho thấy các yếu tố giải thích 

cho tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn không có tương quan với nhau, đồng thời giá trị VIF 

của các biến trong mô hình dao động trong khoảng 1,089-1,946, do đó không có sự đa cộng 

tuyến [17]. Mặt khác, giá trị sig của kiểm định F là 0,000 < 0,05, do vậy mô hình hồi quy tuyến 

tính xây dựng được phù hợp với tổng thể, có nghĩa là mô hình này có thể được sử dụng để đánh 

giá sự ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng lên tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn ở tỉnh Hậu 

Giang giai đoạn 2017-2019. Hơn nữa, phương trình tuyến tính chuẩn hóa:  

TLDT = 0,513.ĐATB + 0,177.NANG – 0,100.NĐTB + 0,00.MUA 

Trong đó: 

0,513 là mức độ tác động của biến ĐATB lên biến phụ thuộc TLDT (sig 0,000) 

0,177 là mức độ tác động của biến NANG lên biến phụ thuộc TLDT (sig 0,099) 

0,100 là mức độ tác động của biến NĐTB lên biến phụ thuộc TLDT (sig 0,214) 

0,00 là mức độ tác động của biến MUA lên biến phụ thuộc TLDT (sig 0,996) 

Như vậy, chỉ có duy nhất biến ĐATB có ý nghĩa trong mô hình do giá trị sig của kiểm định t 

từng biến này nhỏ hơn 0,05. Điều này có nghĩa là tỷ lệ diện tích lúa nhiễm bệnh đạo ôn ở tỉnh 
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Hậu Giang giai đoạn 2017-2019 chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi ĐATB. Bên cạnh đó, các biến 

còn lại gồm NANG, NĐTB và MUA chưa thể hiện được ý nghĩa trong mô hình hồi quy tuyến 

tính này do giá trị sig của kiểm định t từng biến này đều lớn hơn 0,05. 

Bảng 2. Phân tích các yếu tố khí tượng ảnh hưởng đến tỷ lệ diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn  

ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2019 

Biến giải thích Hệ số β chuẩn hóa Sig. VIF 

NĐTB - 0,100 0,214 1,089 

ĐATB 0,513 0,000 1,908 

MUA 0,000 0,996 1,100 

NANG 0,177 0,99 1,946 

R2 0,186 

R2 hiệu chỉnh 0,163 

Sig.F 0,000 

Durbin-Watson 0,481 

4. Kết luận 

Các yếu tố khí tượng gồm nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ thấp nhất, độ ẩm 

cao nhất, độ ẩm trung bình, độ ẩm thấp nhất, lượng mưa và số giờ nắng đều ảnh hưởng lên tỷ lệ 

diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, trong đó độ ẩm trung bình cho thấy mức độ ảnh hưởng nhiều 

nhất. Do đó, độ ẩm trung bình cần được quan tâm nhiều hơn trong việc dự đoán sự xuất hiện của 

bệnh đạo ôn trên lúa. Mặt khác, cần có thêm nghiên cứu về yếu tố nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ 

trung bình, nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa để làm sáng tỏ thêm vai trò của chúng cho việc dự 

đoán bệnh đạo ôn trên lúa. 
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